
Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT
 Ngành trúng tuyển 

nhập học
Mã ngành

Điểm 3 bài 

thi 
ĐT KV Tổng điểm Thành tích Trúng tuyển vào CTĐT 

1 18001975 LÊ THỊ THU AN 05/02/2000 Nữ Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
Tin/3 HSG ĐHQGHN; HCĐ Olympic 

Chuyên KHTN
Tài năng Toán học

2 18000013 TRẦN TRỌNG ÂN 07/07/1999 Sinh học 7420101 22.00 1 22.75 Giải Sinh/2 HSG tỉnh Tài năng Sinh học

3 18001773 ĐINH KHẢI ANH 02/10/2000 Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngGiải Nhì Cuộc thi KHKT Quốc gia Tài năng Sinh học

4 18000112 HOÀNG QUỲNH ANH 11/02/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 20.80 2 21.05 Chuẩn quốc tế Sinh học

5 18001228 HOÀNG THỊ LAN ANH 30/08/2000 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

hoá học
7510401 22.30 2NT 22.80 Tài năng Hóa học

6 18001742 LÊ NGUYỆT ANH 23/06/2000 Nữ Tài nguyên trái đất QHTN02 19.25 3 19.25
Chất lượng cao Địa 

chất

7 18000114 LƯƠNG THỊ VÂN ANH 27/01/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.30 2 21.55 Chuẩn quốc tế Sinh học

8 18001793 NGUYỄN DIỆP ANH 27/12/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳngGiải Ba HSG Quốc gia Tài năng Sinh học

9 18000367 NGUYỄN DUY VIỆT ANH 06/01/2000 Vật lí học 7440102 18.70 3 18.70
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

10 18000003 NGUYỄN MINH ANH 14/10/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.40 2 19.65 Chuẩn quốc tế Sinh học

11 18000370 NGUYỄN QUỲNH ANH 16/03/2000 Nữ Vật lí học 7440102 20.80 1 21.55 Giải Lý/3 HSG tỉnh
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

12 18000006 NGUYỄN VÂN ANH 27/01/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.00 3 19.00 Chuẩn quốc tế Sinh học

13 18000116 PHẠM QUANG ANH 03/01/2000 Công nghệ sinh học 7420201 24.55 3 24.55 Hóa/2 HSG tỉnh Tài năng Sinh học

14 18000122 VŨ TIẾN ANH 11/06/2000 Công nghệ sinh học 7420201 25.50 3 25.50 Tài năng Sinh học

15 18000011 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 07/02/2000 Nữ Sinh học 7420101 18.75 2 19.00 Sinh/KK HSG quốc gia Chuẩn quốc tế Sinh học

16 18000124 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH 26/01/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.60 2 21.85 Sinh/3 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

17 18000614 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 21/08/2000 Nữ Khoa học vật liệu 7440122 19.80 2NT 20.30
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

18 18001874 NGUYỄN ĐỨC BẢO 24/02/2001 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/1 HSG Quốc gia Tài năng Toán học

19 18001875 NGUYỄN QUANG BIN 17/11/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
HCV Olympic Quốc tế; Toán/2 HSG 

Quốc gia; Toán/1 HSG ĐHQGHN;
Tài năng Toán học

20 18001828 HÁN VĨNH BÌNH 16/12/2000 Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng Tuyển thẳngLý/3 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học

21 18001363 HOÀNG NGỌC BÌNH 30/09/2000
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
7510406 17.90 1 18.65 Chất lượng cao KHMT

22 18001988 NGUYỄN PHÚ BÌNH 01/06/2000 Hóa dược 7720203CLC Tuyển thẳng Tuyển thẳng
T/viên dự kỳ thi chọn HSG Quốc 

gia
Tài năng Hóa học

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC CTĐT ĐẶC BIỆT (TÀI NĂNG, TIÊN TIẾN, CHUẨN QUỐC TẾ, CHẤT LƯỢNG CAO) NĂM 2018

Trang 1/7



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT
 Ngành trúng tuyển 

nhập học
Mã ngành

Điểm 3 bài 
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23 18000016 TRẦN TUẤN CƯỜNG 12/10/2000 Sinh học 7420101 18.55 1 19.30 Sinh/KK HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

24 18000135 BÙI PHƯƠNG DUNG 04/09/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 22.35 2NT 22.85 Tài năng Sinh học

25 18000622 TRẦN BÁ DƯƠNG 23/09/2000 Khoa học vật liệu 7440122 19.05 3 19.05
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

26 18000383 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 30/06/2000 Nữ Vật lí học 7440102 20.10 2 20.35
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

27 18000138 PHẠM THỊ DUYÊN 31/12/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng 2 Tuyển thẳng Tài năng Sinh học

28 18000021 LƯU THỊ ĐÀO 16/02/1999 Nữ Sinh học 7420101 19.05 2 19.30 Chuẩn quốc tế Sinh học

29 18001523 ĐOÀN THÀNH ĐẠT 15/10/2000 Hoá dược 7720203CLC 22.00 2NT 22.50 Tài năng Sinh học

30 18000775 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 11/07/2000 Khoa học môi trường 7440301 17.05 3 17.05
Tiên tiến Khoa học môi 

trường

31 18001997 HOÀNG VĂN ĐÔNG 07/04/2000 Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngGiải Nhì HSG Quốc gia Tài năng Sinh học

32 18000144 DƯƠNG XUÂN ĐỨC 28/09/2000 Công nghệ sinh học 7420201 22.30 2 22.55 Sinh/3 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

33 18000145 LƯU MINH ĐỨC 12/12/2000 Công nghệ sinh học 7420201 22.70 3 22.70 Tài năng Sinh học

34 18000386 NGÔ TRƯỜNG MINH ĐỨC 13/07/1999 Vật lí học 7440102 20.30 3 20.30
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

35 18000028 ĐẶNG THỊ VÂN HÀ 14/05/2000 Nữ Sinh học 7420101 18.35 1 19.10 Sinh/KK HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

36 18001749 HOÀNG THU HÀ 27/10/2000 Nữ Tài nguyên trái đất QHTN02 19.50 3 19.50
Chất lượng cao Khí 

tượng và khí hậu học

37 18001724 NGUYỄN THU HÀ 14/10/2000 Nữ
Khí tượng Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu
QHTN01 17.20 1 17.95 GDCD/2 HSG tỉnh

Chất lượng cao Khí 

tượng và khí hậu học

38 18000389 LƯƠNG THỊ HẢI 04/05/1999 Nữ Vật lí học 7440102 18.60 2NT 19.10
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

39 18001525 NGUYỄN THỊ HẠNH 19/07/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 22.55 2 22.80 Tài năng Hóa học

40 18000160 ĐINH THỊ HẢO 04/09/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.60 2 21.85 Tài năng Sinh học

41 18000392 NGUYỄN THỊ HẰNG 11/05/2000 Nữ Vật lí học 7440102 18.85 2NT 19.35
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

42 18001725 NGUYỄN VIỆT HẰNG 15/09/2000 Nữ
Khí tượng Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu
QHTN01 18.20 3 18.20

Chất lượng cao Khí 

tượng và khí hậu học

43 18000162 TÔ LINH HẰNG 11/09/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 22.85 3 22.85 Chuẩn quốc tế Sinh học

44 18000163 TRẦN THANH HẰNG 15/02/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.45 3 21.45 Sinh/3 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

45 18000399 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12/10/2000 Vật lí học 7440102 20.60 3 20.60
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

46 18001830 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 01/04/2000 Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng Tuyển thẳngLý/2 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học
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nhập học
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47 18000034 LƯƠNG THỊ HOA 04/03/2000 Nữ Sinh học 7420101 21.30 2NT 21.80 Sinh/KK HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

48 18000035 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 19/09/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.00 2 19.25 Chuẩn quốc tế Sinh học

49 18001884 TRẦN VIỆT HOÀNG 24/01/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/1 HSG Quốc gia Tài năng Toán học

50 18000316 ĐINH TUẤN HÙNG 12/09/2000
Công nghệ sinh 

học**
7420201CLC 21.80 3 21.80 Tài năng Hóa học

51 18000186 DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG 03/12/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 20.45 1 21.20 Chuẩn quốc tế Sinh học

52 18000039 NGUYỄN LAN HƯƠNG 23/10/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.10 2 19.35 Chuẩn quốc tế Sinh học

53 18000190 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 14/02/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.45 06 2 22.70 Chuẩn quốc tế Sinh học

54 18000632 ĐINH NGỌC QUANG HUY 06/07/2000 Khoa học vật liệu 7440122 19.90 2 20.15 Hóa/KK HSG tỉnh
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

55 18001780 NGUYỄN QUANG HUY 10/12/2000 Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngGiải Nhì Cuộc thi KHKT Quốc gia Tài năng Sinh học

56 18000180 NGUYỄN VŨ HUY 04/04/2000 Công nghệ sinh học 7420201 22.30 2 22.55 Sinh/3 KHKT tỉnh Tài năng Sinh học

57 18001950 PHẠM THÀNH HUY 02/10/2000 Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
Sinh/3 HSG ĐHQGHN; HCB 

Olympic Chuyên KHTN 
Tài năng Sinh học

58 18000183 PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN 01/12/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.80 2 22.05 Chuẩn quốc tế Sinh học

59 18000184 TRƯƠNG KHÁNH HUYỀN 13/10/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.15 2NT 21.65 Sinh/3; Tin/3 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

60 18000411 NGUYỄN TRUNG KIÊN 09/10/2000 Vật lí học 7440102 19.15 3 19.15
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

61 18001782 NGÔ TRẦN QUỐC KHÁNH 28/09/2000 Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngHCV Triển lãm sáng chế quốc tế Tài năng Sinh học

62 18000717 NGUYỄN BẢO KHÁNH 07/07/2000 Địa lí tự nhiên 7440217 18.40 3 18.40
Chất lượng cao Địa lý 

tự nhiên

63 18000044 NGUYỄN BẢO LÂM 11/12/2000 Nữ Sinh học 7420101 21.30 2 21.55 Chuẩn quốc tế Sinh học

64 18000198 PHAN PHƯƠNG LAN 05/02/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 23.55 3 23.55 Tài năng Sinh học

65 18000200 DƯƠNG THẢO LINH 08/01/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.55 3 21.55 Chuẩn quốc tế Sinh học

66 18000418 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 29/05/2000 Nữ Vật lí học 7440102 18.10 2 18.35
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

67 18001805 LÊ PHƯƠNG LINH 04/10/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳngSinh/2 HSG Quốc gia Tài năng Sinh học

68 18001870 TRẦN HÀ LINH 24/03/2000 Nữ Khoa học môi trường 7440301 Tuyển thẳng Tuyển thẳngSinh/2 HSG Quốc gia Tài năng Sinh học

69 18000642 TRẦN KHÁNH LINH 03/09/2000 Nữ Khoa học vật liệu 7440122 18.05 2 18.30
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

70 18001401 DƯƠNG HOÀNG LONG 09/10/2000
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
7510406 19.10 3 19.10

Tiên tiến Khoa học môi 

trường
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 Ngành trúng tuyển 

nhập học
Mã ngành

Điểm 3 bài 

thi 
ĐT KV Tổng điểm Thành tích Trúng tuyển vào CTĐT 

71 18001971 ĐỖ XUÂN LONG 14/05/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
Toán/3 HSG ĐHQGHN; HCB 

Olympic Chuyên KHTN 
Tài năng Toán học

72 18001888 LÊ HOÀNG LONG 30/10/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/2 HSG Quốc gia Tài năng Toán học

73 18001834 NGUYỄN NGỌC LONG 07/10/2000 Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng Tuyển thẳngLý/1 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học

74 18000575 TRẦN ĐỨC LONG 19/10/2000 Hoá học** 7440112TT Tuyển thẳng 2 Tuyển thẳngHóa/KK HSG quốc gia Tài năng Hóa học

75 18001762 TRẦN MINH LONG 18/08/2000 Tài nguyên trái đất QHTN02 16.00 3 16.00
Chất lượng cao Địa 

chất

76 18001258 VŨ HOÀNG LONG 03/12/2000
Công nghệ kỹ thuật 

hoá học
7510401 23.75 3 23.75 Hóa/3 HSG quận Tài năng Hóa học

77 18001972 NGUYỄN TIẾN MẠNH 02/02/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
Toán/3 HSG ĐHQGHN; HCĐ 

Olympic Chuyên KHTN
Tài năng Toán học

78 18001806 HOÀNG TƯỜNG MINH 05/11/2000 Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳngHCV Triển lãm sáng chế quốc tế Tài năng Sinh học

79 18000051 LÊ MẬU NHẬT MINH 07/01/2000 Sinh học 7420101 20.50 3 20.50 Chuẩn quốc tế Sinh học

80 18000219 PHÙNG XUÂN MINH 21/02/2000 Công nghệ sinh học 7420201 23.25 2 23.50 Tài năng Toán học

81 18000221 TRẦN THỊ HẢI MY 23/04/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 22.55 3 22.55 Tài năng Sinh học

82 18000653 BÙI PHƯƠNG NAM 01/01/2000 Khoa học vật liệu 7440122 18.55 1 19.30
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

83 18001838 LÊ KỲ NAM 18/11/2000 Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng Tuyển thẳngLý/2 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học

84 18000424 NGUYỄN HÀ NAM 05/07/2000 Vật lí học 7440102 20.60 2 20.85
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

85 18000053 NGUYỄN NGỌC NAM 25/02/1999 Sinh học 7420101 19.80 3 19.80 Chuẩn quốc tế Sinh học

86 18001564 NGUYỄN THÚY NGA 22/07/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 21.70 3 21.70 Tài năng Hóa học

87 18000426 ĐỖ THÙY NGÂN 03/12/2000 Nữ Vật lí học 7440102 17.60 2 17.85
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

88 18001566 ĐẶNG THỊ NGÀ 08/06/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 21.05 2NT 21.55 Sinh/KK HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

89 18001809 TRẦN TRUNG NGHĨA 18/04/2000 Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳngSinh/3 HSG Quốc gia Tài năng Sinh học

90 18000064 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 11/12/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.80 3 19.80 Chuẩn quốc tế Sinh học

91 18000430 NGÔ THỊ TỐ NHƯ 10/04/2000 Nữ Vật lí học 7440102 17.15 2NT 17.65
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

92 18000068 NGUYỄN Ý NHƯ 14/07/2000 Nữ Sinh học 7420101 18.30 06 3 19.30 Chuẩn quốc tế Sinh học

93 18001684 NGUYỄN QUANG PHÚC 25/12/1999 Quản lý đất đai 7850103 19.60 3 19.60
Chất lượng cao Địa 

chất

94 18000071 NGUYỄN VĂN PHÚC 12/01/1997 Sinh học 7420101 19.05 2NT 19.55 Chuẩn quốc tế Sinh học
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nhập học
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95 18001891 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 22/07/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/1 HSG Quốc gia Tài năng Toán học

96 18000232 PHẠM TRỌNG PHÚC 17/12/2000 Công nghệ sinh học 7420201 23.10 2 23.35 Sinh/KK HSG tỉnh Tài năng Sinh học

97 18000233 BÙI THỊ THU PHƯƠNG 21/10/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 20.55 2 20.80 Sinh/3 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

98 18001766 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 14/05/2000 Nữ Tài nguyên trái đất QHTN02 18.30 2NT 18.80
Chất lượng cao Địa 

chất

99 18001578 NGUYỄN MAI PHƯỢNG 22/09/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 22.35 2NT 22.85 Tài năng Hóa học

100 18000664
NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯƠNG
22/07/2000 Nữ Khoa học vật liệu 7440122 17.90 2 18.15

Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

101 18001580 ĐỖ THỊ NHẬT QUYÊN 12/04/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 22.50 2 22.75 Tài năng Hóa học

102 18001495 CHU THÚY QUỲNH 17/03/2000 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

hạt nhân
7510407 19.35 2 19.60

Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

103 18001962 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 04/04/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 Tuyển thẳng Tuyển thẳng3 năm HSG, thi TN >=28,0 điểm Tài năng Sinh học

104 18000080 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 21/05/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.10 3 19.10 Chuẩn quốc tế Sinh học

105 18001948 PHAN DIỄM QUỲNH 18/10/2000 Nữ Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngSinh/3 HSG ĐHQGHN                          Tài năng Sinh học

106 18000441 LÊ VĂN SÁNG 05/10/2000 Vật lí học 7440102 18.75 1 19.50
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

107 18000241 NGUYỄN MINH SƠN 24/07/2000 Công nghệ sinh học 7420201 21.20 3 21.20 Chuẩn quốc tế Sinh học

108 18000931 TRẦN MẠNH SƠN 10/02/2000 Toán học 7460101 21.05 21.30
Toán/2 cuộc thi khu vực; Toán/3 

cuộc thi Quốc tế
Tài năng Toán học

109 18001586 CAO TUẤN TÚ 13/01/2000 Hoá dược 7720203CLC 24.30 1 25.05
Hóa/KK HSG quốc gia; Hóa/1 HSG 

tỉnh
Tài năng Hóa học

110 18000244 LÊ THỊ CẨM TÚ 12/07/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.60 2 21.85 Chuẩn quốc tế Sinh học

111 18000676 NGUYỄN MAI CẨM TÚ 18/11/2000 Nữ Khoa học vật liệu 7440122 19.05 2 19.30
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

112 18001893 HOÀNG NHẬT TUẤN 12/09/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/2 HSG Quốc gia Tài năng Toán học

113 18001193 PHẠM QUANG TUẤN 26/12/2000
Máy tính và khoa học 

thông tin
7480110QTD 22.75 2 23.00 Tài năng Hóa học

114 18001894 TRƯƠNG MẠNH TUẤN 15/04/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng

HCĐ Olympic Quốc tế; Toán/1 HSG 

Quốc gia; HCV Olympic Chuyên 

KHTN

Tài năng Toán học

115 18001859 HOÀNG THANH TÙNG 29/08/2000 Hóa học 7440112 Tuyển thẳng Tuyển thẳngHóa/1 HSG Quốc gia Tài năng Hóa học

116 18000682 TRỊNH NGÔ MINH THĂNG 08/03/2000 Khoa học vật liệu 7440122 22.65 06 3 23.65 Tài năng Vật lí học

117 18000456 NGUYỄN VŨ THẮNG 03/10/2000 Vật lí học 7440102 21.90 2NT 22.40 Tài năng Vật lí học

118 18001895 CAO TIẾN THÀNH 03/01/2000 Toán học 7460101 Tuyển thẳng Tuyển thẳngToán/2 HSG Quốc gia Tài năng Toán học
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119 18000254 NGUYỄN TUẤN THÀNH 15/09/2000 Công nghệ sinh học 7420201 21.05 3 21.05 Sinh/3 cuộc thi khu vực Chuẩn quốc tế Sinh học

120 18001787 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO 18/05/2000 Nữ Sinh học 7420101 Tuyển thẳng Tuyển thẳng
Giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia
Tài năng Sinh học

121 18000260 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 06/10/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 22.30 2NT 22.80 Chuẩn quốc tế Sinh học

122 18000681 PHAN CAO THĂNG 20/03/1999 Khoa học vật liệu 7440122 20.45 2NT 20.95
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

123 18000535 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 20/10/2000 Hóa học 7440112 22.90 2 23.15 Tài năng Hóa học

124 18000264 NGUYỄN THỊ THU 11/02/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 23.05 1 23.80 Sinh/2 HSG tỉnh Tài năng Sinh học

125 18001593 HOÀNG THU THỦY 16/01/2000 Nữ Hoá dược 7720203CLC 24.10 2 24.35 Hóa/KK HSG tỉnh Tài năng Hóa học

126 18000843 NGUYỄN THỊ THỦY 08/02/2000 Nữ Khoa học môi trường 7440301 17.40 2NT 17.90 Chất lượng cao KHMT

127 18000538 PHẠM THANH TRÀ 21/09/2000 Nữ Hóa học 7440112 21.70 3 21.70 Tài năng Hóa học

128 18000104 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 30/06/1998 Nữ Sinh học 7420101 19.60 1 20.35 Sinh/2 HSG tỉnh Chuẩn quốc tế Sinh học

129 18000094 BÙI NGỌC LINH TRANG 05/12/2000 Nữ Sinh học 7420101 20.75 3 20.75 Chuẩn quốc tế Sinh học

130 18001841 BÙI THỊ THU TRANG 05/11/2000 Nữ Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng Tuyển thẳngLý/3 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học

131 18000269 CAO THỊ THU TRANG 29/10/2000 Nữ Công nghệ sinh học 7420201 21.35 2 21.60 Chuẩn quốc tế Sinh học

132 18000095 ĐẶNG THU TRANG 25/06/2000 Nữ Sinh học 7420101 18.25 2NT 18.75 Chuẩn quốc tế Sinh học

133 18001912 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG 09/08/2000 Nữ Hoá học** 7440112TT Tuyển thẳng Tuyển thẳngHóa/2 HSG Quốc gia Tài năng Hóa học

134 18000849 LÊ QUỲNH TRANG 23/05/2000 Nữ Khoa học môi trường 7440301 19.15 2 19.40 Chất lượng cao KHMT

135 18000097 LÊ THỊ TRANG 20/03/2000 Nữ Sinh học 7420101 19.50 2NT 20.00 Chuẩn quốc tế Sinh học

136 18000460 NINH KIỀU TRANG 20/08/2000 Nữ Vật lí học 7440102 19.65 1 20.40 Sinh/2 HSG tỉnh;  Tin/2 HSG tỉnh 
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

137 18001735 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 10/04/2000 Nữ
Khí tượng Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu
QHTN01 17.05 2NT 17.55

Chất lượng cao Khí 

tượng và khí hậu học

138 18000103 VŨ HUYỀN TRANG 03/03/2000 Nữ Sinh học 7420101 21.80 3 21.80 Tài năng Sinh học

139 18000464 BÙI MINH TRÍ 26/10/2000 Vật lí học 7440102 20.70 3 20.70 Giải 3/Research Competition 2017
Chuẩn quốc tế Vật lí 

học

140 18001965 LÊ THÀNH TRUNG 25/09/2000 Hóa học 7440112 Tuyển thẳng Tuyển thẳng3 năm HSG, thi TN >=28,0 điểm Tài năng Hóa học

141 18001449 ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH VÂN 28/01/2000 Nữ
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
7510406 17.70 3 17.70

Tiên tiến Khoa học môi 

trường
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142 18000105 NGUYỄN THỊ VÂN 10/12/2000 Nữ Sinh học 7420101 18.10 1 18.85 Chuẩn quốc tế Sinh học

143 18000601 NGUYỄN THU VÂN 03/10/2000 Nữ Hoá học** 7440112TT 22.80 3 22.80 Hóa/2 HSG tỉnh Tài năng Hóa học

144 18000469 TRẦN TRỌNG VĨNH 27/07/2000 Vật lí học 7440102 22.05 2NT 22.55 Tài năng Vật lí học

145 18001842 TRỊNH QUANG VŨ 06/09/2000 Vật lí học 7440102 Tuyển thẳng
Tuyển 

thẳng
Lý/1 HSG Quốc gia Tài năng Vật lí học

(Danh sách gồm 145 sinh viên)./. Hà nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018
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